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1 27203300803  Nguyễn Phan Hà  Châu 30/08/2003 Quảng Ngãi 30CYC5

2 24203103535  Phạm Thị Minh  Hiếu 21/01/1999 Đà Nẵng 30CYC5

3 27211748763  Đào Tuấn  Hưng 03/09/2003 Đắk Lắk 30CYC5

4 26207200450  Hà Thị Thanh  Huyền 10/03/2002 Quảng Nam 30CYC5

5 27213740739  Nguyễn Duy  Khánh 02/09/2003 Quảng Bình 30CYC5

6 26215100724  Trương Trần Hoàng  Lãm 03/03/2002 Quảng Trị 30CYC5

7 27202849808  Phạm Thị Ánh  Liễu 01/11/2003 Hồ Chí Minh 30CYC5

8 27208680022  Bùi Thị Thanh  Loan 13/05/2002 Quảng Nam 30CYC5

9 26213235830  Trần Đức  Long 29/09/2002 Đà Nẵng 30CYC5

10 27207101733  Nguyễn Thị Bảo  Ngọc 07/06/2003 Quảng Nam 30CYC5

11 27202238106  Huỳnh Thị Ái  Nữ 12/02/2003 Quảng Ngãi 30CYC5

12 27203321677  Phạm Phương  Phương 05/06/2003 Quảng Ngãi 30CYC5

13 27207147747  Nguyễn Thu  Phương 15/09/2003 Quảng Nam 30CYC5

14 27202244014  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 05/11/2003 Quảng Nam 30CYC5

15 27202229329  Nguyễn Thị Phương  Thảo 06/06/2003
Thừa Thiên

Huế
30CYC5

16 27204727441  Huỳnh Thị Thu  Thảo 13/01/2003 Phú Yên 30CYC5
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1 27202202905  Nguyễn Thị Phương  Thùy 14/12/2003 Đắk Lắk 30CYC5

2 27203144149  Võ Thị  Tính 19/06/2003 Quảng Ngãi 30CYC5

3 27218602073  Đỗ Văn  Triệu 22/12/2003 Gia Lai 30CYC5

4 27203333217  Phạm Thị Kiều  Trinh 14/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30CYC5

5 27202924263  Trương Thị  Vinh 29/12/2003 Thanh Hóa 30CYC5

6 27208621175  Hoàng Thị Hồng  Vy 03/06/2002 Bình Thuận 30CYC5

7 27202124901  Lưu Thị Kim  Anh 07/11/2003 Quảng Nam 30CYC6

8 27204835329  Dương Thị  Diễm 21/02/2003 Đắk Lắk 30CYC6

9 27202222270  Trần Thị Yến  Duyên 22/12/2003 Bình Định 30CYC6

10 27208647427  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 12/07/2003 Đắk Lắk 30CYC6

11 28205051882  Võ Thị  Duyên 13/07/2004 Quảng Bình 30CYC6

12 27202200590  Trương Thị Thúy  Hà 17/11/2003 Quảng Trị 30CYC6

13 27212134292  Nguyễn Đôn  Hào 23/01/2003 Huế 30CYC6

14 27205202104  Nguyễn Thu  Hiền 19/08/2003 Quảng Ngãi 30CYC6

15 28215002605  Nguyễn Ngọc  Hiếu 14/09/2004 Quảng Bình 30CYC6

16 27205202111  Lê Trần Diệu  Hương 13/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30CYC6

17 27202201680  Võ Thị  Huyền 14/02/2003 Đắk Lắk 30CYC6
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1 27202647051  Võ Trúc  Ly 23/10/2003 Quảng Nam 30CYC6

2 27215202744  Nguyễn Ngọc Bảo  Minh 18/11/2003 Quảng Bình 30CYC6

3 27218620503  Phạm Văn  Minh 09/07/2003 Quảng Ngãi 30CYC6

4 27202240089  Nguyễn Thị Thúy  Nga 22/09/2003 Quảng Ngãi 30CYC6

5 27208720248  Phạm Thị Hồng  Ngọc 25/08/2003 Quảng Ngãi 30CYC6

6 28219506775  Hồ Bảo  Thành 01/09/2004 Gia Lai 30CYC6

7 28214902646  Bùi Minh  Thiên 30/07/2004 Quảng Ngãi 30CYC6

8 27215245604  Trần Minh  Thư 22/11/2003 Đà Nẵng 30CYC6

9 27208630996  Võ Thanh  Tuyền 04/11/2003 Đắk Lắk 30CYC6

10 27207340506  Đinh Hoàng  Yến 16/09/2003 Quảng Nam 30CYC6

11 27207128427  Lê Kim  Quy 13/04/2003 Đắk Lắk 30TBN6 Thi ghép

12 27207140948  Thái Thị Thúy  Vi 05/11/2003 Đắk Nông 30TBN6 Thi ghép

13 27215242603  Hà Minh  Ánh 28/03/2003 Đà Nẵng 30TBN7 Thi ghép

14 27205430452  Trần Phương  Hà 06/12/2003 Quảng Bình 30TBN7 Lần 1

15 27207140631  Nguyễn Tạ Thanh  Trúc 27/06/2003 Gia Lai 30THT6 Thi ghép

16 27207128961  Nguyễn Thị Tường  Vi 16/07/2003 Đà Nẵng 30THT6 Thi ghép
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